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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




     Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO TÓM TẮT

Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 
dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện gồm 06 chương và 65 điều; bỏ 02 điều và bổ sung 02 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.
UBTVQH xin báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật như sau:
1. Về mối quan hệ giữa các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn và giữa quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn với quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia

Về mối quan hệ giữa các quy hoạch thuộc hệ thống QHĐTNT, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 đã được chỉnh lý theo hướng quy định rõ quy hoạch chung (QHC), quy hoạch phân khu (QHPK) và quy hoạch chi tiết (QHCT) có tính chất cụ thể hóa, chi tiết hóa dần; đồng thời, quy định rõ các nội dung tại QHC được cụ thể hóa tại QHPK, các nội dung tại QHPK được cụ thể hóa tại QHCT. Nội dung, yêu cầu và nguyên tắc cụ thể hóa phải được xác định, quy định rõ trong quy hoạch, bảo đảm rõ ràng, thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện.
Mối quan hệ giữa quy hoạch thuộc hệ thống QHĐTNT với quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã được quy định cụ thể tại Luật Quy hoạch năm 2017; theo đó, khoản 4 Điều 6 Luật Quy hoạch quy định quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 
Liên quan đến nội dung này, ngày 24/9/2024, Chính phủ đã có Tờ trình số 513/TTr-CP về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Theo đó, Chính phủ đã đề xuất sửa Luật Quy hoạch năm 2017 theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch, trong đó quy định rõ QHĐTNT là “quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành” thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia nhưng chưa có quy định rõ ràng, cụ thể về mối quan hệ giữa các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và giữa quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành với các quy hoạch khác thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia. Đây là nội dung cần xem xét hết sức kỹ lưỡng, cẩn trọng, cần tiếp tục làm rõ sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi xem xét chủ trương đầu tư, tránh gây vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý 02 dự thảo Luật, UBTVQH sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu hoàn thiện, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa 02 dự thảo Luật. 
2. Về các trường hợp liên quan đến phạm vi quy hoạch và địa giới hành chính khi lập quy hoạch đô thị và nông thôn (Điều 5)

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định rõ đối với các trường hợp liên quan đến phạm vi quy hoạch và địa giới hành chính theo hướng giảm lược tối đa các quy hoạch phải lập. 
3. Về nguyên tắc lập đồng thời các quy hoạch chung (Điều 7); quy định bảo đảm sự phù hợp, tuân thủ của dự án đầu tư xây dựng với quy hoạch đô thị và nông thôn trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch đô thị và nông thôn (Điều 8) 
Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về việc cho phép lập đồng thời các QHC; trường hợp QHC khác cấp thẩm quyền phê duyệt thì QHC có cấp thẩm quyền phê duyệt cao hơn được phê duyệt trước; trường hợp QHC có cùng cấp thẩm quyền phê duyệt thì QHC được lập, thẩm định xong trước được phê duyệt trước. 
Về cơ chế giải quyết vướng mắc này, căn cứ ý kiến của Chính phủ, dự thảo Luật đã chỉnh sửa quy định tại khoản 3 Điều 7 dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, tách thành Điều 8 với nội dung cụ thể như sau: (1) Trường hợp có mâu thuẫn giữa các QHĐTNT cùng cấp độ thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch hoặc cơ quan có thẩm quyền cao hơn quyết định quy hoạch được thực hiện, thay vì thực hiện quy trình rà soát, điều chỉnh. (2) Trường hợp mâu thuẫn giữa các QHĐTNT khác cấp độ thì các cơ quan tổ chức lập quy hoạch thực hiện rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Chương III của Luật này.

Trong trường hợp mâu thuẫn giữa các quy hoạch cùng cấp độ thì các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch quyết định thực hiện phải được cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch. Trình tự, thủ tục báo cáo, quyết định quy hoạch được thực hiện trong trường hợp này được thực hiện theo quy định của Chính phủ, bảo đảm yêu cầu, nguyên tắc trong hoạt động QHĐTNT.

4. Về quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương (Điều 20)
Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ và đề xuất của các thành phố trực thuộc Trung ương (TPTW), trong bối cảnh các quy hoạch vừa mới được phê duyệt hoặc đang trong quá trình hoàn thiện trình phê duyệt, cần có thời gian kiểm nghiệm, tổ chức thực hiện trên thực tế, do đó, dự thảo Luật tiếp tục giữ quy định đối với TPTW vẫn lập 02 loại quy hoạch là quy hoạch tỉnh và QHC TPTW; trong đó, QHC TPTW là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tỉnh.

Thời gian tới, đề nghị các Bộ, ngành và các TPTW tổ chức thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt bảo đảm hiệu quả; nâng cao chất lượng rà soát, kịp thời điều chỉnh các quy hoạch trong trường hợp phát hiện mâu thuẫn, tránh gây vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. 
5. Về thời hạn lập quy hoạch phân khu đô thị (Điều 23)

Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ về đơn giản hóa trình tự, thủ tục để rút ngắn thời gian hoàn thành QHPK, dự thảo Luật đã được chỉnh sửa như sau:


(1) Không quy định lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với bước nhiệm vụ quy hoạch (chỉ lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan); 
 (2) Thời gian lấy ý kiến các cơ quan được điều chỉnh giảm từ 10 ngày xuống 07 ngày (khoản 4 Điều 35); thời gian thẩm định nhiệm vụ quy hoạch được điều chỉnh giảm từ 25 ngày xuống 15 ngày (khoản 4 Điều 39); thời gian thẩm định QHPK đô thị được điều chỉnh giảm từ 60 ngày xuống 30 ngày (khoản 4 Điều 39).

(3) Bổ sung quy định trong nội dung QHC phải xác định các khu vực dự kiến lập các QHPK (Điều 20 và Điều 21).

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định về thời gian tối đa hoàn thành việc lập, phê duyệt QHPK đô thị sau khi QHC đô thị được phê duyệt từ 12 tháng xuống còn 06 tháng (khoản 1 Điều 23).

UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nội dung này trong quá trình tổ chức thi hành Luật sau khi được ban hành, tiếp tục rà soát yêu cầu nội dung để rút ngắn thời gian tại tất cả các bước trong trình tự lập và phê duyệt QHĐTNT, bảo đảm bố trí đủ nguồn lực và nâng cao năng lực lập, thẩm định, phê duyệt QHĐTNT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khẩn trương tổ chức lập các QHĐTNT theo đúng các quy định của Luật này, bảo đảm các điểm mới, tiến bộ của Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

6. Về trường hợp cần lập riêng quy hoạch chung xã (Điều 25 và Điều 27)

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh sửa theo hướng cơ bản không lập QHC xã; QHC huyện bao hàm cả các nội dung định hướng phát triển xã; chỉ lập QHC xã trong trường hợp xã có đặc thù phải lập riêng QHC xã. Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện phải làm rõ sự cần thiết, cơ sở thực tiễn, phân bố dân cư, diện tích, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, điều kiện tự nhiên, cảnh quan đối với các xã đặc thù cần phải lập riêng QHC xã để trình UBND cấp tỉnh quyết định trong nhiệm vụ QHC huyện. Đồng thời, trong trường hợp cần điều chỉnh cục bộ nội dung QHC xã được tích hợp trong QHC huyện thì UBND cấp huyện có thể chủ động điều chỉnh để thực hiện, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn (Điều 47). Bên cạnh đó, Điều 5 dự thảo Luật đã bổ sung quy định tại các khoản 1, 4, 7 và 9 về trường hợp không phải lập QHC xã liên quan đến phạm vi quy hoạch và địa giới hành chính. 
7. Về lấy ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn (Điều 35 và Điều 36)

Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng thiết kế lại Điều 35 và Điều 36, phân biệt giữa việc lấy ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch và việc lấy ý kiến đối với QHĐTNT về trách nhiệm, đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến. Theo đó, chỉ lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với QHĐTNT; trình tự, thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy định pháp luật về thực hiện dân chủ; cơ quan tổ chức lập QHĐTNT có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến cộng đồng dân cư và phải công bố công khai và bảo đảm quy chế dân chủ. Phạm vi đối tượng lấy ý kiến được xác định rõ tại nhiệm vụ QHĐTNT. Đồng thời, để rút ngắn thời gian tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch, thời gian lấy ý kiến đã được điều chỉnh, đối với nhiệm vụ quy hoạch, các cơ quan được yêu cầu cho ý kiến trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được đầy dủ hồ sơ; đối với QHĐTNT, các cơ quan, tổ chức và chuyên gia được yêu cầu cho ý kiến trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cộng đồng dân cư cho ý kiến trong vòng 30 ngày, bảo đảm phù hợp với tính chất và yêu cầu, mục đích của việc lấy ý kiến.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã chuyển quy định tại Điều 40 về lấy ý kiến Bộ Xây dựng và ý kiến của Cơ quan chuyên môn về QHĐTNT sang Điều 36 và chỉnh lý theo hướng làm rõ nội dung, giá trị pháp lý và thời hạn cho ý kiến của các cơ quan này và phù hợp với thực tiễn lập QHĐTNT ở nước ta.
8. Về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch đô thị và nông thôn (Điều 40); thẩm quyền phê điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn (Điều 47) 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH và trên cơ sở ý kiến Chính phủ, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng tiếp tục phân cấp thẩm quyền phê duyệt từ Thủ tướng Chính phủ xuống cho UBND cấp tỉnh đối với các quy hoạch có tính chất cụ thể hóa quy hoạch tỉnh và QHC TPTW đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tăng cường vai trò, tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền địa phương. Chỉnh lý, làm rõ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt QHC, QHPK, QHCT của khu vực có ý nghĩa quan trọng quốc gia về chính trị, văn hóa, lịch sử, an ninh, quốc phòng được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, QHC TPTW. Bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt QHCT của dự án quốc phòng, an ninh cần bảo đảm bí mật nhà nước, làm căn cứ để Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan có liên quan phê duyệt quy hoạch loại này.
 Đồng thời, tại khoản 2 Điều 47 của dự thảo Luật đã bổ sung quy định đối với QHĐTNT thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh mà do UBND cấp huyện tổ chức lập thì UBND cấp huyện tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo trình tự, thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định. 
Bên cạnh đó, trên cơ sở ý kiến của ĐBQH, Chính phủ, dự thảo Luật tiếp tục quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, QHC thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I (khoản 1 Điều 40), phù hợp với vị trí, chức năng, vai trò của đô thị loại I cần được kiểm soát chặt chẽ về mặt không gian.
9. Về việc báo cáo Hội đồng nhân dân trước khi phê duyệt quy hoạch (Điều 40)
Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, ý kiến của Chính phủ, tại khoản 5 Điều 40 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng kế thừa từ quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, đối với QHC thành phố, thị xã thì UBND các cấp tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm “báo cáo” Hội đồng nhân dân (HĐND) cùng cấp hoặc HĐND cấp trên trong trường hợp không tổ chức HĐND cùng cấp, thay vì báo cáo để “thông qua” trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt nhằm vừa bảo đảm chức năng giám sát của HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, vừa giảm thủ tục không cần thiết là phải được Hội đồng nhân dân thông qua tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch. Tương tự, đối với QHC do Bộ Xây dựng tổ chức lập, UBND cấp tỉnh có liên quan có trách nhiệm “báo cáo” Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thay vì báo cáo để “thông qua” trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 
10. Về quy định các trường hợp chuyển tiếp (Điều 65)
Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các trường hợp cần có quy định chuyển tiếp, bảo đảm rõ ràng, thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện.
Ngoài các vấn đề nêu trên, tại Báo cáo đầy đủ số 938/BC-UBTVQH15, UBTVQH đã giải trình chi tiết và báo cáo cụ thể về việc tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung của dự thảo Luật. 
Trên đây là Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Luật QHĐTNT, UBTVQH trân trọng báo cáo Quốc hội./.
                      ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
